BÀI 15: ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
(VIẾT TIÊU ĐỀ ĐỎ + CHỮ MÀU XANH - VẼ SƠ ĐỒ TRUYỀN MÁU - KHÔNG VẼ HÌNH)
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I/ Đông máu: 
- Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông bịt kín vết thương.

- Cơ chế đông máu – tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể: SGK/48
Trong huyết tương có 1 loại prôtein gọi là chất sinh tơ máu. Các tiểu cầu khi va chạm vào vết rách thành mạch của vết thương, sẽ bị vỡ ra và giải phóng enzim làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu. Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành khối máu đông, ion Ca2+ cũng tham gia quá trình đông máu.

- Ý nghĩa của sự đông máu: Giúp cơ thể tự bảo vệ, chống mất máu khi bị các vết thương nhỏ.

II/ Các nguyên tắc truyền máu:
1/ Các nhóm máu ở người:
- Ở người có 4 nhóm máu là O, A, B, và AB. Trong hồng cầu có 2 loại kháng nguyên là A và B, trong huyết tương có 2 loại kháng thể là  ( và (.
- Nếu (( + A) hoặc (( + B) sẽ gây kết dính hồng cầu ( khi truyền máu phải theo sơ đồ.
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2/ Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu:

- Làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu cho phù hợp , tránh tai biến, gây kết dính hồng cầu.

- Không truyền máu đã nhiễm các tác nhân gây bệnh như HIV, virut viêm gan siêu vi B …

BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT
(VIẾT TIÊU ĐỀ ĐỎ + CHỮ MÀU XANH - KHÔNG VẼ HÌNH)
I/ TUẦN HOÀN MÁU: Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch:

- Tim: co bóp tạo lực đẩy để vận chuyển máu trong hệ mạch.
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- Hệ mạch: dẫn máu từ tim đến các tế bào và từ các tế bào trở về tim theo 2 vòng tuần hoàn như sau:
	Vòng tuần hoàn
	Sự vận chuyển máu
	Nhiệm vụ

	Vòng tuần hoàn nhỏ
	Máu đỏ thẫm từ tâm thất phải ( động mạch phổi ( mao mạch phổi ( tĩnh mạch phổi ( tâm nhĩ trái.
	Dẫn máu qua phổi giúp máu trao đổi O2 và CO2.

	Vòng tuần hoàn lớn
	Máu đỏ tươi từ tâm thất trái ( động mạch chủ ( mao mạch cơ quan ( tĩnh mạch chủ ( tâm nhĩ phải.
	Dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất.


II/ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT: SGK/52
- Hệ bạch huyết: gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ. 
- Vai trò: thực hiện luân chuyển môi trường trong và tham gia bảo vệ cơ thể.







